
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
 BỆNH VIỆN MẮT 
NAM QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TMBG-BVM Quảng Trị, ngày      tháng 5  năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua vật tư rẻ tiền mau hỏng năm 2026

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.

Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 
mua sắm vật tư rẻ tiền mau hỏng năm 2026, kính mời Quý doanh nghiệp có năng 
lực phù hợp gửi báo giá văn phòng phẩm cho Bệnh viện với các nội dung cụ thể 
như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị.
- Địa chỉ: 309 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Thông tin của nội dung yêu cầu báo giá
Chi tiết tại Phụ lục: Danh mục vật tư rẻ tiền mau hỏng năm 2026 đính 

kèm Thư mời báo giá này.
3. Yêu cầu đối với báo giá
Đơn giá báo giá là đơn giá trọn gói, đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) theo quy định của pháp luật, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng đến 
địa điểm tiếp nhận của Bệnh viện và các chi phí khác có liên quan để hoàn thành 
việc cung cấp hàng hóa.

4. Thời hạn, địa chỉ và phương thức tiếp nhận báo giá
- Thời hạn nhận báo giá: Trước ngày 29/05/2026.
- Địa chỉ nhận báo giá: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị - 309 Hùng Vương, 

Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Phương thức nhận báo giá: Báo giá được gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu 

chính.
- Báo giá nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Vân Anh



PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ RẺ TIỀN MAU HỎNG NĂM 2026

(Kèm theo Thư mời báo giá số       /TMBG-BVM ngày     /     /2026
của Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị)

TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Bàn chải đánh dép KIWI loại mềm, nhựa cứng, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: S.C. Johnson & Son (Mỹ) Cái 4

2
Bao đựng rác y tế màu vàng có quai loại 5kg, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) - SX 
túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 25

3
Bao đựng rác y tế màu vàng có quai loại 10kg, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) - SX 
túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 21

4
Bao đựng rác sinh hoạt màu xanh có quai loại 5kg, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) 
- SX túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 4

5
Bao đựng rác sinh hoạt màu xanh có quai loại 7kg, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) 
- SX túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 33

6
Bao đựng rác sinh hoạt màu xanh có quai loại 10kg, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) 
- SX túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 59

7
Bao nilon đựng thuốc (loại có quai xách, nhỏ), xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) - SX 
túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 59

8
Bao nilon đựng thuốc loại không có díp (nhỏ), xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTCP Vinpack (TP.HCM) - SX 
túi rác y tế tự hủy đạt chuẩn Bộ Y tế

Kg 3

9
Bình xịt côn trùng Raid (đa năng, không mùi), chai 
600ml, xuất xứ Việt Nam; NSX: S.C. Johnson & Son 
(Mỹ); SX tại Việt Nam

Chai 11

10

Bộ lau nhà 360° Lock&Lock Walkable MOP-L003 
(cây xoay tay + thùng vắt + 2 bông lau), xuất xứ 
Trung Quốc; NSX: Lock&Lock Vina (CTy 
Lock&Lock VN)

Bộ 9

11
Cây cào nước cán inox 1,2m, lưỡi cao su EPDM 
mềm, bản 45cm, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP 
Goldsun Việt Nam

Cây 2



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

12
Cây chà bồn cầu tròn (cán nhựa PP dài 40cm, đầu 
lông nylon), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH 
Mega Home (Việt Nam)

Cái 2

13

Cây lau nhà chữ T (cán inox 1,2m, bản lau 
microfiber 30cm, có thể tháo rời), xuất xứ Việt Nam; 
NSX: Lock&Lock Vina (CTy Lock&Lock Việt 
Nam)

Cái 1

14

Cây lau nhà vải màn (kẹp khăn, cán inox 1,5m, bản 
45cm) – kiểu Phan Rang, xuất xứ Việt Nam; NSX: 
CTy TNHH HP Huy Phong (TP.HCM) - SX cây lau 
nhà công nghiệp

Cái 12

15
Chổi dừa quét nhà (kiểu lá quạt, cán tre 1m), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: Làng nghề chổi dừa Hà Kè – Vĩnh 
Chấp (Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Cây 18

16
Chổi nhựa quét nhà cao cấp Song Long (loại mềm, 
cán dài), xuất xứ Việt Nam; NSX: Công ty Nhựa 
Song Long (Hà Nội)

Cây 14

17
Chổi quét trần nhà đa năng (cán inox dài 2,8m, đầu 
lông tổng hợp), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy Long 
Thịnh (mã AP0040 - cán inox 2,8m)

Cây 2

18
Đèn pin LED Điện Quang ĐQ PFL07 R (pin sạc, 
6W, 18 bóng LED SMD, 30.000h), xuất xứ Việt 
Nam; NSX: CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC)

Cây 8

19
Dép bệnh nhân Thắng Lợi (nhựa EVA, đi trong 
phòng bệnh), xuất xứ Việt Nam; NSX: Công ty 
TNHH Sản xuất Giày dép Thắng Lợi (Việt Nam)

Đôi 50

20
Dép đi ngoài phòng mổ Thắng Lợi màu xanh, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: Công ty TNHH Sản xuất Giày 
dép Thắng Lợi (Việt Nam)

Đôi 24

21
Dép đi trong phòng mổ Thắng Lợi màu vàng (kem), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: Công ty TNHH Sản xuất 
Giày dép Thắng Lợi (Việt Nam)

Đôi 30

22

Đồng hồ hẹn giờ (timer) cơ học 60 phút, vỏ nhựa 
ABS trắng, có nam châm sau, chuông báo to, xuất xứ 
Trung Quốc; NSX: Taylor Precision Products (Mỹ) - 
SX tại Trung Quốc

Cái 2

23

Găng tay cao su rửa dụng cụ Hướng Dương (cỡ 8, 
dài 40cm, cao su thiên nhiên 100%, tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 + QUATEST 3), xuất xứ Việt Nam; 
NSX: CTy TNHH Cao su Nam Long

Đôi 25



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

24
Nước tẩy trắng Javel Mỹ Hảo, chai 455ml, xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo 
(Việt Nam)

Chai 27

25
Giấy vệ sinh Silky Live 3 lớp (lốc 10 cuộn, có lõi, 
không hương liệu), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy 
TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam)

Lốc 21

26
Kéo cắt bông gạc/giấy inox 200mm (8") C-Mart 
A0051-08, xuất xứ Đài Loan; NSX: C-Mart Tools 
(Đài Loan)

Cái 2

27

Khăn giấy Cellox Rosy Big Rose (hộp 150 tờ, 2 lớp, 
hương hoa hồng, công nghệ Gem Clear+), xuất xứ 
Thái Lan; NSX: Berli Jucker PCL (BJC, Thái Lan) - 
Thai Corp International VN phân phối

Hộp 7

28

Khăn lau tay mềm 100% cotton, mật độ dệt 21S, 
kích thước 25 x 50cm, xuất xứ Việt Nam; NSX: 
Tổng CTCP Phong Phú (TP.HCM) - thương hiệu 
Mollis

Cái 110

29 Ly uống nước nhựa PP (250ml, có quai), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP SX Nhựa Duy Tân Cái 10

30

Miếng rửa dụng cụ Uncle Bills BC0083 (xốp 
cellulose + sợi cước), xuất xứ Trung Quốc (Uncle 
Bills Australia); NSX: Uncle Bills Australia (CTy 
TNHH Liên Kết Thái Bình - UBL phân phối tại VN)

Miếng 13

31
Móc dán tường nhựa ABS, keo dán siêu dính 3M 
(chịu tải 5kg), xuất xứ Việt Nam; NSX: 3M 
Company (Mỹ)

Cái 10

32
Móc nhôm treo áo blue (loại thẳng DMX MA002, 
kích thước 45cm), xuất xứ Việt Nam; NSX: nhãn 
DMX (đơn vị SX phụ kiện inox/nhôm tại Việt Nam)

Cái 10

33

Nước lau kính GIFT hương sắc biển, chai 580ml 
(thành phần SLES + IPA + BCS, pH 6-8), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: nhãn GIFT (Công ty HC GIFT - 
sản xuất tại Việt Nam)

Chai 7

34
Nước lau sàn Sunlight (KLT: 1kg / TTT: 997ml), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế 
Unilever Việt Nam

Chai 85

35 Nước xả vải Comfort, chai 1,6 lít, xuất xứ Việt Nam; 
NSX: CTy TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chai 12

36
Pin đại D Panasonic Hyper Carbon R20UT/2S (cặp 2 
viên), 1.5V, xuất xứ Indonesia; NSX: Panasonic 
Energy (Indonesia)

Cặp 10



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

37
Pin đũa AAA R03 Panasonic Neo Carbon R03NT/2S 
(cặp 2 viên), 1.5V, dùng điều hòa/remote, xuất xứ 
Indonesia; NSX: Panasonic Energy (Indonesia)

Cặp 60

38

Pin tiểu AA Panasonic Alkaline Evolta LR6T/2B 
(cặp 2 viên), 1.5V, dùng đồng hồ/thiết bị thông dụng, 
xuất xứ Indonesia; NSX: Panasonic Energy 
(Indonesia)

Cặp 145

39
Pin trung C Panasonic Hi-Top Carbon R14HT/2S 
(cặp 2 viên), 1.5V, xuất xứ Indonesia; NSX: 
Panasonic Energy (Indonesia)

Cặp 80

40
Pin trung Con Ó (Eveready) Carbon Zinc R14/UM-
2, 1.5V, dùng micro karaoke, xuất xứ Trung Quốc; 
NSX: Energizer Holdings

Cái 24

41

Rương tôn Sa Phát đựng chứng từ A4 (KT 40 x 60 x 
80cm, tôn dày 0,4-0,5mm), xuất xứ Việt Nam; NSX: 
Cơ sở SX Sa Phát (loại rương tôn truyền thống Việt 
Nam)

Cái 11

42
Thùng sắt (tủ sắt) đựng đơn thuốc, sơn tĩnh điện, 
kích thước A4, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTCP Xuân 
Hòa Việt Nam

Thùng 4

43 Sọt rác nhựa Duy Tân (KT 31 x 31 x 33cm), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP SX Nhựa Duy Tân Cái 3

44 Súc rác nhựa Đại Đồng Tiến (xẻng hốt rác), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTCP SX Nhựa Đại Đồng Tiến Cái 10

45
Sunlight rửa chén Chanh 100, chai 800ml/717ml, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế 
Unilever Việt Nam

Chai 11

46
Sunlight rửa chén dùng ngâm dụng cụ y tế (Sunlight 
800ml), xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc 
tế Unilever Việt Nam

Chai 8

47
Tăm bông Softana AB200/AB80 (hộp 200/80 que, 
100% cotton, 2 đầu, dùng cho người lớn), xuất xứ 
Việt Nam; NSX: Cơ sở SX Softana (Việt Nam)

Hộp 174

48
Thảm chùi chân polyester chống trơn trượt, đế cao 
su, KT 60 x 40cm, xuất xứ Việt Nam; NSX: Công ty 
Thảm Bug (Việt Nam)

Cái 16

49
Nước tẩy bồn cầu Vim (Vim Thái OKAY), chai 
960ml, xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc 
tế Unilever Việt Nam

Chai 42



TT Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng

50
Nước tẩy bồn cầu Vim xanh, chai 880ml, xuất xứ 
Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế Unilever Việt 
Nam

Chai 57

51
Bột giặt OMO Hương Comfort, gói 800g (0,8 kg), 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế 
Unilever Việt Nam

Gói 22

52 Bột giặt OMO, gói 4,5 kg, xuất xứ Việt Nam; NSX: 
CTy TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Gói 30

53
Sữa tắm/rửa tay Lifebuoy diệt khuẩn, chai 500ml, 
xuất xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế 
Unilever Việt Nam

Chai 83

54
Nước rửa tay Lifebuoy diệt khuẩn, chai 177ml, xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Quốc tế Unilever 
Việt Nam

Chai 34

55 Ổ cắm điện kéo dài LiOA 5 ổ 3 chấu (dây 5m), xuất 
xứ Việt Nam; NSX: CTy TNHH Nhật Linh – LiOA Cái 2

56

Ấm đun nước siêu tốc Sunhouse SHD1057 (dung 
tích 1,5 lít, công suất 1500W, vỏ thép không gỉ), xuất 
xứ Trung Quốc (gia công cho Sunhouse); NSX: 
CTCP Tập đoàn SUNHOUSE Việt Nam

Cái 1
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